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I. PHẦN ĐỌC – HIỂU
1. Đề 1

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

“(1)Người cùng tôi bên bờ biển bão

Người cùng tôi đầu ngọn gió mùa

Người vỡ rừng mở đất bao la

Bàn tay chai làm ra tất cả

Làng xóm, đền đài, thành phố

Tháp bút cao, điệu múa, những cung đàn

Đi chân không, người thêu vạn hài cong

Mặc vải nâu, người dệt muôn sắc lụa

Không biết chữ, người làm ra tục ngữ

Những thuyền to, chuông lớn, những vườn cây...

Người làm nên cuộc đời.

[…]

(2) Đôi khi người nổi giận

Đôi khi thôi, nhưng thật là khủng khiếp 

Như gió điên, như nước phá tung bờ 

Người vung tay: cung điện ra tro

Người xô khẽ, thế là nhào, vua chúa 

Người phân xử công minh ít bữa

Chia áo cơm khắp lượt dân nghèo

Rồi lại về cày ruộng, chăn trâu,

Đơm cá, bế con, nuôi gà, nấu rượu” [...].

(Lưu Quang Vũ, Người cùng tôi, dẫn theo Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002)

Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 2. Chỉ rõ và nêu tác dụng hai biện pháp tu từ được dùng trong các câu thơ: “Bàn tay chai làm ra tất cả/Làng xóm, đền đài, thành phố/Tháp bút cao, điệu múa, những cung đàn”.

Câu 3. “Người” trong đoạn thơ trên chỉ ai? Dựa vào đoạn thơ (1) thì “Người đã làm nên cuộc đời” ở những phương diện nào?

Câu 4.  Trong văn bản trên, tác giả đã nêu lên sức mạnh khủng khiếp khi người nổi giận. Đó sẽ là “những trận cuồng phong” của lịch sử, xã hội. Còn trong thực tế đời sống, mỗi chúng ta cũng có những phút giây thịnh nộ, những thời khắc mà “ta không còn nhận ra ta”. Và hẳn nó sẽ mang đến những kết quả, hoặc hậu quả, không thể ngờ.
'

Em có đồng tình với quan điểm đó không? Vì sao? 

2. Đề 2

…Lãng phí thời gian là mất tuyệt đối. Mất tiền có thể kiếm lại được tiền, mất xe có thể sắm lại được xe nhưng mất thời gian thì chịu, đố ai có thể tìm lại được. Thời gian là một dòng chảy thẳng; không bao giờ dừng lại và cũng không bao giờ quay lui. Mọi cơ hội, nếu bỏ qua là mất. Tuổi trẻ mà không làm được gì cho đời, cho bản thân thì nó vẫn xồng xộc đến với tuổi già. Thời gian là một dòng chảy đều đặn, lạnh lùng, chẳng bao giờ chờ đợi sự chậm trễ. Hãy quý trọng thời gian, nhất là trong thời đại trí tuệ này, nền kinh tế trí thức đã và đang làm cho thời gian trở nên vô giá. Chưa đầy một giờ, công nghệ Nhật Bản đã có thể sản xuất một tấn thép; con tầu tốc hành của các nước phát triển trong vài giờ đã có thể vượt qua được vài ngàn kilômét. Mọi biểu hiện đủng đỉnh rềnh ràng đều trở nên lạc lõng trong xu thế hiện nay. Giải trí là cần thiết nhưng chơi bời quá mức, để thời gian trôi qua vô vị là có tội với đời, với tương lai đất nước… 
               (Phong cách sống của người đời – nhà báo Trường Giang. 

Câu 1. Xác định nội dung chính của văn bản trên? 

Câu 2. Tác giả đã triển khai lập luận (trình bày văn bản) theo kiểu xây dựng đoạn văn nào ? 

Câu 3. Chỉ ra dẫn chứng mà tác giả dùng để minh họa cho lí lẽ: nền kinh tế trí thức đã và đang làm cho thời gian trở nên vô giá. 
Câu 4. Tại sao tác giả viết: Giải trí là cần thiết nhưng chơi bời quá mức, để thời gian trôi qua vô vị là có tội với đời, với tương lai đất nước? 
II. PHẦN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

1. Đề 1: Hãy sống nhanh cùng thời đại, hãy sống chậm cho tâm hồn.Từ ý kiến trên, anh/chị suy nghĩ gì về vấn đề sống nhanh, sống chậm thời @ của giới trẻ.Hãy trình bày suy nghĩ đó trong một bài văn ngắn
2. Đề 2:  “Người người đều muốn thay đổi thế giới, nhưng ai cũng không muốn thay đổi chính mình” (Lev Tolstoi). Viết một bài văn ngắn (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.
III. PHẦN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC 

1. Đề 1:  Cảm nhận đoạn thơ sau đây trong bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu . Từ đó , chỉ ra cái nhìn mới của Xuân Diệu với thiên nhiên mùa xuân .

“Tôi muốn tắt nắng đi
 Cho màu đừng nhạt mất
 Tôi muốn buộc gió lại
 Cho hương đừng bay đi
Của ong bướm này đây tuần tháng mật
 Này đây hoa của đồng nội xanh rì
 Này đây lá của cành tơ phơ phất
 Của yến anh này đây khúc tình si
 Và này đây ánh sáng chớp hàng mi
 Mỗi buổi sớm, thần Vui hằng gõ cửa
 Tháng giêng ngon như một cặp môi gần
 Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa
 Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.”
Đề 2: Phân tích đoạn thơ sau và chỉ ra nét mới trong cảm nhận của Xuân Diệu về thời gian.

  Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già

 Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất
Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ trật
Không cho dài tuổi trẻ của nhân gian
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời
Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi, 

Khắp song núi vẫn than thầm tiễn biệt …

Con gió xinh thì thào trong lá biếc, 

Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?

Chim rộn rang bỗng đứt tiếng reo thi ,

Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?

Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa…

                    ( Trích “ Vội vàng ” Xuân Diệu )
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